
 UBND XÃ BẮC LƢƠNG 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 
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CÔNG KHAI TTHC HÀNG NGÀY TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 17/11/2023 

  

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số 

điện thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải 

quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả kết 

quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

000.09.34.H56

-231117-1005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

Nguyễn 

Thị Nhàn 

Căn hộ chung 

cư số B23 - 10 

Tòa CT1B Hải 

Đăng city, Tổ 

dân phố số 11, 

Phường Mỹ 

Đình 2, Quận 

Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà 

Nội, 

0385062801 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

17/11/20

23 

22/11/202

3 

 

17/11/2023 
Trực tiếp  

2 

000.09.34.H56

-231117-1003 

Thủ tục đăng 

ký lại khai 

sinh 

Lê Thị 

Hường 

THÔN VỊ 

KHÊ, Xã Liên 

Vị, Thị xã 

Quảng Yên, 

Tỉnh Quảng 

Ninh, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

17/11/20

23 

24/11/202

3 

 

17/11/2023 
Trực tiếp  

3 

000.09.34.H56

-231117-1004 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

Lê Thị 

Hường 

THÔN VỊ 

KHÊ, Xã Liên 

Vị, Thị xã 

Quảng Yên, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

17/11/20

23 

20/11/202

3 

 

17/11/2023 
Trực tiếp  



Tỉnh Quảng 

Ninh, 

4 

000.09.34.H56

-231117-1001 

Thủ tục đăng 

ký khai tử 

LÊ 

TRỌNG 

NGÂN 

trung thôn -Xã 

Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

17/11/20

23 

20/11/202

3 

 

17/11/2023 
Trực tiếp  

5 

000.09.34.H56

-231117-1002 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

LÊ 

TRỌNG 

NGÂN 

trung thôn -Xã 

Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

17/11/20

23 

20/11/202

3 

 

17/11/2023 
Trực tiếp  

6 

000.09.34.H56

-231115-1001 

Thủ tục đăng 

ký kết hôn 

Lê Hữu 

Anh 

THÔN 

TRUNG 

THÔN 1, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

15/11/20

23 

16/11/202

3 

 

15/11/2023 
Trực tiếp  

7 

000.09.34.H56

-231114-1001 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

Đỗ Đình 

Khánh 

NHUẾ THÔN, 

Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

14/11/20

23 

15/11/202

3 

 

14/11/2023 
Trực tiếp  



8 

000.09.34.H56

-231114-1002 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

LÊ THỊ 

THANH 

, Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

14/11/20

23 

17/11/202

3 

 

14/11/2023 
Trực tiếp  

9 

000.09.34.H56

-231113-1001 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

Lê Văn 

Thắng 

17/1, TL29, 

TỔ 11, KP1, 

PHƯỜNG 

THẠNH LỘC, 

QUẬN 12, 

TP.HỒ CHÍ 

MINH, 

Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

13/11/20

23 

14/11/202

3 

 

14/11/2023 
Trực tiếp  

10 

000.09.34.H56

-231113-1002 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

Trịnh 

Khắc 

Thiện 

THÔN MỸ 

THƯỢNG, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

13/11/20

23 

16/11/202

3 

 

13/11/2023 
Trực tiếp  

11 

000.09.34.H56

-231110-1001 

Thủ tục cấp 

bản sao Trích 

lục hộ tịch 

Lê Hữu 

Hải 

THÔN 

TRUNG 

THÔN, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

UBND 

Xã Bắc 

Lương 

13/11/20

23 

14/11/202

3 

 

13/11/2023 
Trực tiếp  

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  



 


